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	STT
	Đoàn luật sư tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	I. TRƯỜNG HỢP ĐẠT YÊU CẦU KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	1. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thanh Thủy
	11625
	
	x
	27/02/1986
	Phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	2. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Thanh Hảo
	11626
	
	x
	31/01/1987
	Phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	3. 
	Hà Nội
	Lê Thị Lan Phương
	11627
	
	x
	05/6/1983
	Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	4. 
	Hà Nội
	Nguyễn Bích Ngọc
	11628
	
	x
	31/5/1986
	Phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố  Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	5. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Hường
	11630
	
	x
	26/6/1980
	Thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	6. 
	Hà Nội
	Phạm Tuấn Anh
	11631
	x
	
	02/7/1976
	Phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	7. 
	Hà Nội
	Vũ Lê Phương
	11632
	
	x
	15/4/1984
	Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	8. 
	Hà Nội
	Hà Văn Anh
	11633
	x
	
	15/5/1983
	Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	9. 
	Hà Nội
	Đinh Trọng Hùng
	11634
	x
	
	03/12/1977
	Phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	10. 
	Hà Nội
	Nguyễn Văn Hiện
	11635
	x
	
	08/7/1967
	Phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	11. 
	Hà Nội
	Vũ Văn Nho
	11636
	x
	
	28/7/1983
	Xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	12. 
	Hà Nội
	Lê Hồng Ngọc
	11637
	x
	
	05/5/1988
	Xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	13. 
	Hà Nội
	Phạm Trung Kiên
	11638
	x
	
	26/10/1984
	Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	14. 
	Hà Nội
	Thân Thị Thu Trang
	11639
	
	x
	15/4/1988
	Phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	15. 
	Hà Nội
	Nguyễn Lâm Sơn
	11640
	x
	
	15/7/1982
	Xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	16. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	11641
	
	x
	09/3/1989
	Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	17. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Hiển
	11642
	
	x
	01/12/1989
	Xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	18. 
	Hà Nội
	Đỗ Thị Vân Hải
	11643
	
	x
	14/9/1988
	Phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	19. 
	Hà Nội
	Cao Đắc Nhật
	11644
	x
	
	06/01/1989
	Phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	20. 
	Hà Nội
	Phạm Ngọc Toàn
	11645
	x
	
	29/10/1968
	Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	21. 
	Hà Nội
	Phạm Hồng Kiên
	11646
	x
	
	15/02/1980
	Xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	22. 
	Hà Nội
	Đoàn Thị Thùy Trang
	11647
	
	x
	21/02/1986
	Phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	23. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Xuyên
	11648
	
	x
	17/7/1988
	Xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	24. 
	Hà Nội
	Vũ Thị Hồng Lý
	11649
	
	x
	05/12/1979
	Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	25. 
	Hà Nội
	Mai Bá Hải
	11650
	x
	
	20/01/1984
	Phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	26. 
	Hà Nội
	Mai Đức Hà
	11651
	x
	
	06/6/1959
	Phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	27. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thanh Bình
	11668
	x
	
	23/01/1988
	Phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	28. 
	Hà Nội
	 Phạm Minh Chi
	11654
	
	x
	27/03/1986
	Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	29. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Sen
	11655
	
	x
	10/4/1989
	Xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	30. 
	Hà Nội
	Nguyễn Hồng Ngọ
	11656
	x
	
	27/4/1989
	Phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	31. 
	Hà Nội
	Vũ Thị Nguyệt Dôi
	11657
	
	x
	12/01/1973
	Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	32. 
	Hà Nội
	Nguyễn Tất Thắng
	11686
	x
	
	03/9/1978
	Phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	33. 
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Dịu
	11659
	
	x
	26/6/1986
	Phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	34. 
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Ánh Dương
	11660
	x
	
	20/11/1982
	Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	35. 
	Hồ Chí Minh
	Đinh Thị Hoàng Hải
	11661
	
	x
	04/12/1977
	Phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	36. 
	Hồ Chí Minh
	Ngô Vi Hải Long
	11662
	x
	
	13/9/1984
	Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	37. 
	Hồ Chí Minh
	Đinh Ngọc Thiên Nga
	11663
	
	x
	04/6/1979
	Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	38. 
	Hồ Chí Minh
	Đoàn Tố Như
	11664
	
	x
	05/12/1979
	Phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	39. 
	Hồ Chí Minh
	Lê Quý Tài
	11665
	x
	
	22/02/1975
	Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	40. 
	Hồ Chí Minh
	Lê Minh Tiến
	11671
	x
	
	26/12/1968
	Phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	41. 
	Hồ Chí Minh
	Phan Công Viên
	11667
	x
	
	10/5/1987
	Phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	42. 
	Bà Rịa –Vũng Tàu
	Trần Văn Anh
	11653
	x
	
	05/10/1982
	Phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	43. 
	Bắc Ninh
	Lê Anh Ngọc
	11669
	x
	
	22/6/1976
	Phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	44. 
	Cần Thơ
	Hồ Văn Nhớ
	11670
	x
	
	15/01/1982
	Xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	45. 
	Vĩnh Phúc
	Nguyễn Văn Thành
	11666
	x
	
	09/3/1989
	Xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	46. 
	Vĩnh Phúc
	Dương Minh Đảo
	11672
	x
	
	06/6/1987
	Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	47. 
	Vĩnh Phúc
	Nguyễn Chí Dũng
	11673
	x
	
	8/8/1953
	Phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	48. 
	Đà Nẵng
	Thái Quốc Việt
	11674
	x
	
	01/01/1984
	Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	49. 
	Đà Nẵng
	Từ Thảo Nguyên
	11675
	
	x
	05/01/1987
	Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	50. 
	Điện Biên
	Nguyễn Quang Khai
	11676
	x
	
	20/4/1953
	Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	51. 
	Điện Biên
	Lê Thị Xuân
	11677
	
	x
	01/01/1955
	Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	52. 
	Hà Nam
	Nguyễn Đình Thi
	11678
	x
	
	29/7/1987
	Xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	53. 
	Hà Nam
	Trần Thị Loan
	11679
	
	x
	01/8/1988
	Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	54. 
	Nam Định
	Ngô Xuân Thành
	11680
	x
	
	27/11/1986
	Phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	55. 
	Nam Định
	Lại Đức Thịnh
	11681
	x
	
	30/5/1975
	Phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	56. 
	Quảng Nam
	Nguyễn Văn Nhiên
	11682
	x
	
	07/7/1983
	Xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	57. 
	Quảng Nam
	Huỳnh Tấn Tân
	11683
	x
	
	05/8/1986
	 Xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	58. 
	Quảng Ninh
	Nguyễn Việt Dương
	11684
	x
	
	18/11/1971
	Phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	59. 
	Quảng Ninh
	Đặng Hồng Phương
	11685
	x
	
	11/10/1974
	Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	60. 
	Quảng Ninh
	Bùi Duy Thái
	11658
	x
	
	07/01/1987
	Xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	61. 
	Thái Bình
	Hồ Gia Lê Hoàng
	11687
	x
	
	02/5/1985
	Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	62. 
	Tiền Giang
	Tô Anh Đào
	11696
	
	x
	24/7/1958
	Phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Đạt yêu cầu kiểm tra

	II. TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN ĐÀO TẠO VÀ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	63. 
	Đà Nẵng
	Lê Doãn Tiết
	11689
	x
	
	10/4/1955
	Phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	Đã là kiểm sát viên

	64. 
	Đắk Lắk
	Phạm Thị Thanh
	11690
	
	x
	27/3/1960
	Phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Đã là kiểm sát viên

	65. 
	Điện Biên
	Trần Văn Liệu
	11691
	x
	
	24/10/1954
	Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
	Đã là thẩm phán

	66. 
	Đồng Tháp
	Nguyễn Hoàng Minh
	11692
	x
	
	17/12/1954
	Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Đã là kiểm sát viên

	67. 
	Hà Nội
	Lữ Văn Dũng
	11693
	x
	
	02/5/1954
	Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	- Không bị tiền Đã là kiểm sát viên

	68. 
	Hà Nội
	Nguyễn Mạnh Hiền
	11694
	x
	
	28/01/1955
	Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	69. 
	Hà Nội
	Nguyễn Văn Hậu
	11695
	x
	
	29/02/1960
	Phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên trung cấp

	70. 
	Hà Nội
	Lê Hồng Sơn
	11688
	x
	
	03/3/1955
	Phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Là tiến sỹ luật

	71. 
	Hà Nội
	Lại Cao Bình
	11697
	x
	
	09/02/1955
	Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	72. 
	Hồ Chí Minh
	Bùi Đăng Lợi
	11698
	x
	
	27/01/1959
	Phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là điều tra viên trung cấp

	73. 
	Hồ Chí Minh
	Trần Ngọc Tuyết
	11699
	
	x
	09/02/1960
	Phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là kiểm sát viên

	74. 
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Đình
	11700
	x
	
	12/02/1955
	Phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán

	75. 
	Hồ Chí Minh
	Đặng Trần Triết
	11701
	x
	
	10/12/1954
	Phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là kiểm sát viên

	76. 
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Tấn Phát
	11702
	x
	
	12/4/1975
	Phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
	Là tiến sỹ luật

	77. 
	Kiên Giang
	Bùi Trung Hiếu
	11703
	x
	
	21/6/1962
	Phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Đã là điều tra viên trung cấp

	78. 
	Long An
	Dương Văn Cấn
	11704
	x
	
	1957
	Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Đã là điều tra viên trung cấp

	79. 
	Nam Định
	Nguyễn Thị Việt Hà
	11705
	
	x
	17/02/1983
	Xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
	Là tiến sĩ luật

	80. 
	Nam Định
	Phạm Thị Minh Quý
	11706
	
	x
	15/9/1959
	Xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
	Đã là kiểm sát viên

	81. 
	Quảng Bình
	Trương Thanh Tặng
	11707
	x
	
	20/12/1958
	Phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Đã là điều tra viên trung cấp

	82. 
	Quảng Ngãi
	Lê Thị Nguyệt
	11708
	
	x
	15/3/1960
	Phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	Đã là thẩm phán

	83. 
	Sóc Trăng
	Sơn Thị Pheng
	11709
	
	x
	03/3/1960
	Xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
	Đã là thẩm phán

	84. 
	Thái Bình
	Phạm Thị Bình
	11710
	
	x
	06/9/1959
	Phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	Đã là thẩm phán

	85. 
	Thái Nguyên
	Bùi Văn Lương
	11711
	x
	
	12/02/1955
	Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Đã là thẩm phán

	86. 
	Thanh Hóa
	Vũ Duy Hòa
	11712
	x
	
	17/8/1954
	Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Đã là kiểm sát viên

	87. 
	Thanh Hóa
	Ninh Quang Hưng
	11713
	x
	
	6/3/1955
	Phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Đã là kiểm sát viên

	88. 
	Thừa Thiên Huế
	Hoàng Ngọc Thanh
	11714
	x
	
	20/01/1955
	Phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đã là thẩm phán

	89. 
	Cần Thơ
	Trần Quang Thắng
	11715
	x
	
	16/10/1956
	Phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Đã là điều tra viên cao cấp
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